
BẢNG NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ PHONG THỔ 

 Cách tra cứu: Dùng tính năng Quyét mã QR của Zalo hoặc Camera của điện thoại 

thông minh Quét vào mã QR code của lĩnh vực tương ứng, bấm vào đường link hiện ra 

để tra cứu thông tin thủ tục. Hoặc người dân có thể vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn để trực tiếp tra cứu các thủ tục hành chính. 

TTHC Lĩnh vực Đất đai  

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/d

vc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-
tiet.html?ma_thu_tuc=348596 

 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng 

đất 

 

https://dichvucong.gov.vn/


Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

 

 

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện 

tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy 

hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất 

trên thực địa 

 

 



Hòa giải tranh chấp đất đai 

 

 

Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất. 

 

 

Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia 

hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa 

mục đích 

 

 



Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông 

qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và 

giao rừng; cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

 

 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất do thay đổi căn cứ quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử 

dụng đất của dự án đầu tư. 

 

 

Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà 

nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở 

rộng đường giao thông đối với trường 

hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng 

nhận 

 

 



Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

 

 
  

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối 

với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ 

quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công 

chức quốc phòng, công nhân và viên chức 

quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân 

công an, người làm công tác cơ yếu và người 

làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được 

giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế 

đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại 

nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về 

nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có 

đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của pháp luật về nhà ở 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ PHONG THỔ 

 Cách tra cứu: Dùng tính năng Quyét mã QR của Zalo hoặc Camera của điện thoại 

thông minh Quét vào mã QR code của lĩnh vực tương ứng, bấm vào đường link hiện ra 

để tra cứu thông tin thủ tục. Hoặc người dân có thể vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn để trực tiếp tra cứu các thủ tục hành chính. 

TTHC Lĩnh vực Chứng thực 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

 

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/


Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, giao dịch 

 

 

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 

giao dịch 

 

 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

 

 



Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

 

 

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản 

 

 

Thủ tục chứng thực di chúc 

 

 



Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ PHONG THỔ 

 Cách tra cứu: Dùng tính năng Quyét mã QR của Zalo hoặc Camera của điện thoại 

thông minh Quét vào mã QR code của lĩnh vực tương ứng, bấm vào đường link hiện ra 

để tra cứu thông tin thủ tục. Hoặc người dân có thể vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn để trực tiếp tra cứu các thủ tục hành chính. 

TTHC Lĩnh vực Hộ tịch 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

 

 

Thủ tục đăng ký giám hộ 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/


Thủ tục đăng ký khai sinh 

 

 

Thủ tục đăng ký kết hôn 

 

 

Liên thông các thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

 

 



Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố 

nước ngoài 

 

 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

 

 



Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 

 

 
 

  



TTHC Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải 

tạo đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ: 

 

 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 

 



Cấp giấy phép di dời đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

 

 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 



TTHC Lĩnh vực Công thương (Lưu thông hàng hoá trong nước)  

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

 

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

 

 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

 

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

 

 

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

 

 



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ 

rượu 

 

 

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

 

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 

 

 



TTHC Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh 

 

 



Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

 

 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo 

của hộ kinh doanh 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTHC Lĩnh vực Người có công 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối 

với thân nhân liệt sĩ 

 

 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với 

cựu chiến binh 

 

 

Giải quyết chế độ người có công giúp 

đỡ cách mạng 

 

 



Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 

 

 

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ 

sơ liệt sĩ 

 

 

Trợ cấp một lần đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

 

 



TTHC Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội 

 

 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn 

cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội 

 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp 

xã hội 

 



Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội 

 



Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn 

 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

 

Thực hiện, điều chỉnh, tạm dừng, thôi 

hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn 

 



Hỗ trợ chi phí mai táng đối với nghệ 

nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có 

thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối 

tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 

 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

 



TTHC Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu 

giáo 

 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do nhà đầu 

tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư thục và 

trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư 

sang trường phổ thông tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

 



Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua 

phương tiện, đồ dùng học tập dùng 

riêng cho người khuyết tật học tại các 

cơ sở giáo dục 

 

Xét, cấp học bổng chính sách 

 

Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ 

trợ kinh phí, hỗ trợ gạo 

 



TTHC Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng 

chỉ (tại cấp xã)  

 

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ 

gốc (tại cấp xã)  

 
 

 

 

 

 

 



TTHC Lĩnh vực Dân tộc 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Công nhận người có uy tín 

 

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ 

sung người có uy tín 

 
 

 

 

 

 

 



TTHC Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

TÍN NGƯỠNG (CẤP XÃ)  

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG 

HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG (CẤP 

XÃ)  

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM 

SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG (CẤP XÃ)  

 



THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA 

ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ 

(CÁP XÃ)  

 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO 

NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ 

SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP 

PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ 

TỔ CHỨC TRONG MỘT XÃ 

 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC 

CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN 

GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ 

ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC 

Ở MỘT XÃ 

 



TTHC Lĩnh vực Văn hoá, Thể dục thể thao, Thư viện 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp 

xã 

 

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao 

cơ sở 

 

Thông báo thành lập đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập và thư viện tư nhân có 

phục vụ cộng đồng.  

 



TTHC Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

 

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TTHC Lĩnh vực Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTHC Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác,  

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Thông báo về việc thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

 

Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng 

ký thay đổi nội dung đối với trường 

hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

bị tách, nhận sáp nhập 

 



Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi 

tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký 

khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

chia, tách, hợp nhất 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

Thông báo bổ sung, cập nhật thông 

tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

 



TTHC Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

 

Danh mục TTHC Mã QR chi tiết 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở 

sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế 

 

Cấp, Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 

yêu cầu Thực hành sản xuất tốt 

(GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

 

 


